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Đà Nẵng, ngày      tháng 02 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời báo giá hàng hoá, vật tư tiêu hao phục vụ công tác 

khám chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng 

 

Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng có nhu cầu mua sắm hàng hoá, 

vật tư tiêu hao phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Bệnh viện kính mời các 

công ty, đơn vị có đủ năng lực, quan tâm gửi báo giá cụ thể như sau: 

1. Danh mục hàng hoá, vật tư tiêu hao: Theo phụ lục đính kèm. 

2. Bảng báo giá bao gồm các nội dung: Tên hàng hoá; thông số, mô tả 

hàng hoá; đơn vị tính; số lượng; đơn giá (đã có thuế VAT); ký và đóng dấu của 

đơn vị báo giá,… 

3. Bảng báo giá và các tài liệu liên quan gửi tại Phòng Tổ chức - Hành 

chính thuộc Bệnh viện Tâm Thần thành phố Đà Nẵng (địa chỉ: 193 Nguyễn 

Lương Bằng, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), cán bộ tiếp nhận: Bà 

Hồng Thị Thảo Nguyên (SĐT: 0931132675). 

 4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 25/02/2026 đến ngày 03/3/2026 

(Vào giờ hành chính ngày làm việc). Các báo giá nhận được sau thời gian trên sẽ 

không được xem xét. 

Quý công ty, đơn vị chịu trách nhiệm pháp lý các thông tin và tài liệu 

cung cấp cho Bệnh viện kèm theo Bảng báo giá. 

Rất mong nhận được sự quan tâm hợp tác của các công ty, đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 

- Các công ty, đơn vị; 

- Ban Giám đốc (Để biết); 

- Website Bệnh viện; 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

BS. Trần Nguyên Ngọc 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

DANH MỤC CÁC HÀNG HOÁ, VẬT TƯ TIÊU HAO CÓ NHU CẦU MUA SẮM 
(Kèm theo Thông báo số:        /TB-BVTT ngày       tháng 02 năm 2026 của Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng) 

 

STT Tên hàng hoá, vật tư Thông số, mô tả hàng hoá ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Ghi 

chú 

1 Bấm móng tay 

Chất liệu: Thép carbon. Màu sắc: Xám 

hoặc trắng. Trọng lượng 45 gr. Kích 

thước: (DxRxC mm) 78,5 (+/-1) x 15 

(+/-0,5) x 17 (+/-0,5) mm 

Cái 83 

   

2 
Bao xanh 5L (dùng đựng chất 

thải thông thường) 

Kích thước 5L, đáy 30cm, có quai xách, 

chất liệu nhựa PE, có độ bền dẻo dai 
Kg 65 

   

3 
Bao vàng 5L (dùng đựng chất 

thải y tế) 

Kích thước 5L, đáy 30cm, có quai xách, 

chất liệu nhựa PE, độ bền dẻo dai. Phù 

hợp phân loại chất thải y tế theo quy định 
Kg 60 

   

4 
Bao nilon vàng nhỏ 20L (dùng 

thu gom rác y tế) 

Kích thước 35x60cm, có quai xách, chất 

liệu nhựa PE, độ bền dẻo dai. Phù hợp 

phân loại chất thải y tế theo quy định 

Kg 100 

   

5 Bao nilon 6cm*12cm Kích thước 6cm*12cm Kg 151    

6 
Bao nilon xanh 30L (trung), 

(thu gom rác thông thường) 

Kích thước 45x65cm, có quai xách, chất 

liệu nhựa PE, có độ bền dẻo dai 
Kg 300 

   

7 
Bao nilon vàng 30L (dùng thu 

gom rác y tế) 

Kích thước 45x65cm, có quai xách, chất 

liệu nhựa PE, độ bền dẻo dai. Phù hợp 

phân loại chất thải y tế theo quy định 

Kg 185 

   



8 
Bao xanh 90L (dùng đựng chất 

thải sinh hoạt) 

Kích thước 90x120cm, có quai xách, 

chất liệu nhựa PE, độ bền dẻo dai 
Kg 50 

   

9 
Bao nilon nhỏ (dùng đựng căn 

cước công dân) 
Kích thước 10x15cm, không có quai Kg 30 

   

10 
Bao nilon màu trắng 30L (dùng 

đựng chất thải tái chế) 
Kích thước 45x65cm, có quai sách Kg 10 

   

11 

Bao nilon màu đen 30L (đựng 

chất thải nguy hại không lây 

nhiễm) 

Kích thước 45x65cm, có quai sách. Phù 

hợp phân loại chất thải y tế theo quy 

định 

Kg 10 

   

12 
Bao nilon quai xách màu trắng 

(dùng đựng thuốc) 
Kích thước: 30x20cm, có quai sách Kg 400 

   

13 
Bao nilon quai xách màu trắng 

(dùng đựng thuốc) 
Kích thước: 50x30cm, có quai sách Kg 100 

   

14 Bao zip đựng thuốc Số 8 Kg 100 
   

15 Bao zip đựng thuốc Số 6 Kg 100 
   

16 Dây thun Kích cỡ trung  Gói 50    

17 Bột giặt 
Gói trọng lượng: 770g. Bột giặt Omo 

hoặc sản phẩm tương đương 
Gói 359 

   

18 Bàn chải đánh răng  Sản phẩm Colgate Super Flexi Black Cái 570 
   



19 Cây lau nhà hoàn mỹ 

Bộ lau sàn Hoàn Mỹ (Không kèm xô). 

Gọn nhẹ, dễ gắn vào cán inox, dễ vắt, 

mau khô, làm sạch nhanh. Búi lau 

cotton, vải mềm mịn, thấm nước và có 

độ bền cao 

Cây 89 

   

20 
Cây lau nhà mỹ phong loại B 

(thường) 

Cây lau nhà Mỹ Phong với những sợi 

vải mềm to kết lại với nhau, lau trên các 

bề mặt sàn gỗ, gạch men, gạch sứ,… 

Cây 63 

   

21 Cây lau gương 

Dụng cụ lau kính cán dài giúp dễ dàng 

vệ sinh kính ô tô và nhiều vật dụng bằng 

kính khác. Kích thước: 70 cm - 100 cm. 

Cán cây được làm từ chất liệu nhựa có 

thể thu gọn lại 

Cái 10 

   

22 Cây cọ bồn cầu Kích thước: 56*10*8 cm. Chất liệu nhựa Cái 40    

23 Chổi đót cán nhựa 

Kích thước: 102x55cm. Trọng lượng: 

450g. Kiểu dáng: Truyền thống, thông 

dụng 

Cây 133 

   

24 Chổi quét nước cán Inox 
Kích thước: 127x 36cm; Thân chổi dài 

127 cm, cán Inox 
Cây 87 

   

25 Chổi xơ dừa 
Chổi xơ dừa (Chổi xương) quét sân. 

Kích thước: 100cm 
Cây 45 

   

26 Chổi nhựa 
Kích thước: 130*36cm, nguyên liệu 

nhựa PP, cán Inox 
Cây 48 

   



27 Găng tay 
Chất liệu cao su, màu vàng. Size M. Đạt 

quy chuẩn Bộ Y tế 
Đôi 500 

   

28 Nước Aquala 

Thể tích: 500ml. Đơn vị tính: Chai. 

Công dụng: Sửa rửa tay dưỡng da khử 

mùi, ngăn ngừa vi khuẩn 

Chai 339 

   

29 Nước Javel 
Nước tẩy dùng để tẩy áo quần bẩn, dung 

tích 1000ml 
Chai 15 

   

30 Nước lau sàn sả chanh 1500ML 

Nước lau sàn tinh dầu Sả Chanh - Sả 

Quế (1500ml). Làm sạch và sát khuẩn 

nhà cửa phòng tránh vi khuẩn và virus 

Chai 147 

   

31 Nước rửa chén 4l 
Nước rửa chén, dung tích 4l, nước rửa chén 

Sunlight hoặc sản phẩm tương đương 
Can 35 

   

32 Nước rửa kính 
Nước lau kiếng, dung tích 500ml. Nước lau 

kiếng Gift hoặc sản phẩm tương đương 
Chai 41 

   

33 Nước lau sàn 

Nước lau sàn, hương Bạc Hà, trọng 

lượng 3.8kg. Nước lau sàn Gift hoặc sản 

phẩm tương đương 

Chai 225 

   

34 Pin tiểu (đo huyết áp) 

Thương hiệu: Panasonic, xuất xứ: 

Indonesia, mã sản phẩm: R6DT/4S-V 

(R6DT/4S), thông số KT: Pin AA, 1.5V, 

thành phần chính: Bột than 

Viên 2,500 

   

35 Pin tiểu (thay đồng hồ) 
Loại pin tiểu dùng để thay đồng hồ treo 

tường 
Viên 34 

   



36 Pin đũa 
Pin đũa, pin nhí, Pin AAA Toshiba (Lắp 

cho remote - Điều khiển), gói có 2 viên 
Viên 1,161 

   

37 Mỹ hảo nhỏ 

Nước rửa chén chai 400g. Nước rửa 

chén Mỹ Hảo hoặc sản phẩm tương 

đương 

Chai 62 

   

38 Ky xúc rác 

Thành phần nhựa PP. Độ bền và dẻo tốt. 

Kích thước: 28x26x62cm (Dài, rộng, 

cao) 

Cái 79 

   

39 Ly cho bệnh nhân uống nước 

Số lượng bộ 10 cái. Kích thước: cao 

11cm, miệng 8cm, đáy 6,5cm. Ly làm từ 

nhựa nguyên sinh, đạt chứng chỉ an toàn 

thực phẩm. Sản phẩm trắng trong. Cam 

kết không bể, không độc hại cho sức 

khỏe. Dung tích 350-450ml 

Bộ 35 

   

40 Rá vắt Hoàn Mỹ Rổ vắt, chất liệu nhựa PP Cái 34    

41 Tã người già loại lớn 

Tã dán siêu thấm L20 cho người lớn, 

vòng hông 68-122cm, tã dán Caryn hoặc 

sản phẩm tương đương 

Gói 270 

   

42 Vim Hồng 

Nước tẩy Toilet chai 960ml. Tẩy rửa và 

khử mùi nhà vệ sinh nhanh chóng, nước 

tẩy toilet Okay Pink hoặc sản phẩm 

tương đương 

Chai 148 

   

43 Vim xanh Nước tẩy toilet, dung tích 880ml Chai 123    



44 Xô nhựa (20 lít) 
Kích thước 20L: 37 x 34 x 33 (cm). 

Nguyên liệu nhựa PP chính phẩm 
Cái 50 

   

45 Thùng nhựa (220 lít) 
Thùng nhựa dung tích 220 lít, có nắp 

đậy, nhựa PP 100% nguyên chất 
Cái 6 

   

46 Thau giặt đồ lớn Kích cỡ 82cm, chất liệu nhựa PP Cái 6 
   

47 Móc quần áo Chất liệu nhựa Cái 300 
   

48 Ca múc nước 
Ca múc nước bằng nhựa, đường kính 

20cm 
Cái 55 

   

49 Khăn vuông vàng 

Chất liệu vải khô. Kích thước: 25*25cm. 

Hình dạng khăn hình vuông, màu vàng 

nhạt 

Cái 989 

   

50 Sơn (lọ 70ml) Sơn Galant 509 70ml (đỏ) Lọ 3 
   

51 Hộp đựng sinh phẩm 

Hộp đựng sinh phẩm xét nghiệm, có 

quai xách. Kích thước: 21x13x10cm 

(1500ml). Đạt quy chuẩn Bộ Y tế 

Hộp 1 

   

52 Hộp nhựa đựng thuốc Kích thước: 12,5cm x 17cm Hộp 50 
   

53 Hộp nhựa đựng thuốc Kích thước: 10cm x 15cm Hộp 30 
   



54 Giấy lau 
Giấy lau mềm, độ thấm hút cao, không 

bụi giấy. 
Xấp 30 

   

55 Giấy vệ sinh công nghiệp 
Giấy lau mềm, độ thấm hút cao, không 

bụi giấy, 10 bịch/túi lớn 
Cuộn 50 

   

56 Khăn giấy 

Chất liệu bột giấy nguyên chất, khổ giấy 

18,6*20cm, khăn giấy Pulppy hoặc sản 

phẩm tương đương 

Hộp 10 

   

57 Ủng đi mưa Ủng đi mưa người lớn Đôi 20 
   

58 Dầu gội đầu gói nhỏ 
Dầu gội đầu gói nhỏ, dầu gội Clear hoặc 

sản phẩm tương đương 
Gói 150 
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